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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tiền Giang17/12/1969NamẨnTrương Ngọc12350035111

Tiền Giang11/01/1986NamChiếnHuỳnh Văn12350035152

Tiền Giang02/08/1985NamChứcLê Công12350035173

Tiền Giang02/04/1988NamDanhNguyễn Hữu12350035184

Tiền Giang1988NữDiễmTrần Thúy12350035195

Tiền Giang13/05/1989NữDiệnĐoàn Thị12350035206

Tiền Giang29/09/1989NamDũngLê Văn12350035227

Tiền Giang24/12/1991NamĐăngLê Hải12350035278

Tiền Giang15/12/1979NamĐiềnNguyễn Thanh12350035309

Tiền Giang29/06/1982NamĐôngNguyễn Văn123500353110

Tiền Giang25/06/1982NamEmPhạm Tuấn123500353211

Tiền Giang07/11/1991NữHàNguyễn Thị Ngọc123500353412

Tiền Giang07/02/1993NữHảiBạch Ngọc Lam123500353513

Tiền Giang20/01/1983NamHảiLê Thanh123500353714

Tiền Giang31/12/1985NamHiềnLê Thanh123500353915

Tiền Giang18/03/1989NamKhánhLê Duy123500354716

Tiền Giang14/04/1980NamKhươngLê Thanh123500354817

Tiền Giang02/01/1993NữKiềuNguyễn Thị Mộng123500355018

Tiền Giang22/03/1990NữLanHuỳnh Vân Ngọc123500355219

Tiền Giang02/01/1983NữLánhPhạm Thị Kim123500355320

Tiền Giang01/01/1980NữLiêmNguyễn Thị Hạnh123500355421

Tiền Giang27/03/1993NữLinhĐoàn Thị Trúc123500355522

Tiền Giang07/10/1986NamLờiLê Văn123500355623

Tiền Giang28/09/1975NamNamNguyễn Tấn123500355924

Tiền Giang28/02/1982NữNgọcNguyễn Hồng123500356125

Tiền Giang25/09/1988NamNguyênĐồng Tấn123500356226

Tiền Giang10/10/1985NữNhungNguyễn Thị Hồng123500356627

Tiền Giang14/02/1984NamNhựtDương Thanh123500356828

Tiền Giang10/02/1981NamPhongHuỳnh Văn123500356929

Tiền Giang01/11/1994NamPhongHứa Hoài123500357030
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GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tiền Giang01/12/1978NamPhúcVũ Thanh123500357131

Tiền Giang24/04/1981NamPhươngNguyễn Đinh123500357432

Nghệ Tỉnh03/03/1979NamPhươngNguyễn Văn123500357633

Tiền Giang04/12/1986NamSangNguyễn Thanh123500357734

Tiền Giang27/09/1990NamSơnNguyễn Huỳnh Thanh123500357835

Tiền Giang16/04/1987NamTâmNguyễn Minh123500358336

Tiền Giang05/07/1988NamTânTrần Minh123500358537

Tiền Giang24/06/1993NamTấnPhan Minh123500358638

Tiền Giang16/07/1991NamTháiLê Anh123500358739

Tiền Giang29/12/1993NữThẩmNguyễn Thị Hồng123500358840

Tiền Giang04/05/1988NữThanhNguyễn Thị Quế123500359141

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 41

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2017
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